
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 20: 

Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hoá năm 2025 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20: Mua vật tư xét nghiệm, 

thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025 

thuộc dự toán mua sắm Gói thầu số 20: Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị 

y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HOÁ 

 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ 

sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công và Luật Đầu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-

CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 

04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc 

phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế; Thông tư số 

24/2025/TT-BYT ngày 30/06/2025 của Bộ y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017; 

SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
     Số:  3435 /QĐ-BVĐKT    Thanh Hóa, ngày 29 tháng 09 năm 2025 



 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 của Bộ Y tế về việc 

quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức 

đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp 

dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hoá ngày 12/09/2025;; 

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-BVĐKT ngày 15/09/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá  về việc phê duyệt dự toán, nguồn vốn, danh 

mục, số lượng và giá kế hoạch dự kiến gói thầu số 20: Mua vật tư xét nghiệm, 

thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-BVĐKT ngày 16/09/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán 

mua sắm Gói thầu số 20: Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3313/QĐ-BVĐKT ngày 17/09/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt E-TBMT Gói thầu số 20: 

Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hoá năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20: Mua vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025 

thuộc dự toán mua sắm Gói thầu số 20: Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ 

sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025; 

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến ngày 25/09/2025 trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

Căn cứ Thư xác nhận chấp thuận trao hợp đồng số LC2500002190 ngày 

26/09/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Biên bản họp Tổ tư vấn đấu thầu ngày 29/9/2025 về việc thống nhất 

kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20: Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế 

bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025 thuộc dự toán mua 

sắm Gói thầu số 20: Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025; 

Căn cứ Tờ trình số 3434/TTr-TTVĐT ngày 29/9/2025 về việc đề nghị phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 20: Mua vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025. 

Xét đề nghị của Tổ tư vấn đấu thầu, 



 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 20: Mua vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 

2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500402392 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 20: Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025. 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt (nếu có): 379.408.000 VNĐ 

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm linh tám nghìn đồng). 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực.  

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

STT 
Tên nhà 

thầu 

Mã định 

danh 

Giá dự 

thầu 

Giá 

trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

1 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT BỊ 

VẬT TƯ Y TẾ 

THANH HÓA 

vn2800588271 54.000.000 54.000.000 

Không quá 

12 tháng kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực 

Không quá 12 

tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
 

2 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT BỊ 

VẬT TƯ Y TẾ 

THANH HÓA 

vn2800588271 84.000.000 84.000.000 

Không quá 

12 tháng kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực 

Không quá 12 

tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
 

3 

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ & HÓA 

CHẤT 

MEDITEK VIỆT 

NAM 

vn0109950754 9.830.000 9.830.000 

Không quá 

12 tháng kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực 

Không quá 12 

tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
 

4 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾ T 

BI ̣ Y TẾ SKY 
vn0500503629 20.750.000 20.750.000 

Không quá 

12 tháng kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực 

Không quá 12 

tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
 



 

 

STT 
Tên nhà 

thầu 

Mã định 

danh 

Giá dự 

thầu 

Giá 

trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

5 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ VIỆT 

NAM 

vn0107613344 34.000.000 34.000.000 

Không quá 

12 tháng kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực 

Không quá 12 

tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
 

6 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

MEDCOMTECH 
vn0106223574 166.508.000 166.508.000 

Không quá 

12 tháng kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực 

Không quá 12 

tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
 

7 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ VIỆT 

NAM 

vn0107613344 10.320.000 10.320.000 

Không quá 

12 tháng kể 

từ ngày hợp 

đồng có hiệu 

lực 

Không quá 12 

tháng kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:  

( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm quyết định) 

4. Thông tin về hàng hoá trúng thầu: 

(Chi tiết tại phụ lục 2  kèm quyết định) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Tổ tư vấn đấu thầu, phòng Tài chính - kế 

toán và các khoa phòng chức năng liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại 

Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch tổng 

hợp, khoa Dược, phòng Tài chính kế toán và các khoa, phòng, trung tâm có liên 

quan của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và Nhà thầu trúng thầu chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT, TTVĐT 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

  

                      

                    Lê Văn Sỹ 



STT
Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã định danh

Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 PP2500432014

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

& HÓA CHẤT MEDITEK VIỆT 

NAM

vn0109950754 Xếp hạng 2

2 PP2500432015
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ VIỆT NAM
vn0107613344 Xếp hạng 2

3 PP2500432016
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT 

TƯ ĐẶNG GIA
vn0111175171 Xếp hạng 2

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
vn2800588271 Xếp hạng 3

4 PP2500432017

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

& HÓA CHẤT MEDITEK VIỆT 

NAM

vn0109950754 Xếp hạng 2

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
vn2800588271 Xếp hạng 3

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT 

TƯ HOÀNG BẢO
vn0109373842 Xếp hạng 4

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT 

TƯ ĐẶNG GIA
vn0111175171 Xếp hạng 5

5 PP2500432018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
vn2800588271 Xếp hạng 2

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BẢO 

KHANG
vn2803062938 Xếp hạng 3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU AN KHANG 

MEDICAL

vn0101918406 Xếp hạng 4

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT 

TƯ ĐẶNG GIA
vn0111175171 Xếp hạng 5

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y 

TẾ SKY
vn0500503629 Xếp hạng 6

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI NGUYÊN HOÀNG BẢO 

TRÂN

vn0105926630 Xếp hạng 7

7
PP2500432

020

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

& HÓA CHẤT MEDITEK VIỆT 

NAM

vn0109950754 Xếp hạng 2

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
vn2800588271 Xếp hạng 3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH
vn2801615584 Xếp hạng 4

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VINAPHAM
vn2802413277 Xếp hạng 5

Phụ lục 1: Thông tin nhà thầu không trúng thầu

(Kèm theo Quyết định số 3435/QĐ-BVĐKT ngày 15/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)



STT 

phần

STT 

mặt 

hàng

Mã phần 

(Lô)
Mã hàng Tên hàng Yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị 

tính

Xuất xứ (quốc 

gia, vùng lãnh 

thổ)

Ký mã 

hiệu

Hãng sản 

xuất
Quy cách

 Số 

lượng 

 Đơn giá 

trúng thầu 

Thành tiền 

trúng thầu
Nhà thầu

1 1
PP2500432

014

25BV-VT-

G20-1

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 6 

lớp vô trùng

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ 

thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã 

được giặt sạch. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và 

dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 

giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr 

gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ 

pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 

10%. Hàm lượng chất béo: không vượt 

quá 0,5%. Kích thước: 10cm x 10cm x 

6 lớp vô trùng

Miếng Việt Nam GPT53 Memco 10 miếng/gói  150.000          360   54.000.000

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ 

VẬT TƯ Y 

TẾ 

THANH 

HÓA

2 2
PP2500432

015

25BV-VT-

G20-2

Chỉ phẫu thuật 

PROLENE số 8/0 

Chỉ phẫu thuật PROLENE số 8/0, dài 

60cm, 2 kim tròn đầu tròn 9.3mm, 3/8c
Sợi Mỹ W8703 Ethicon, LLC Hộp/12 tép         300   280.000   84.000.000

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ 

VẬT TƯ Y 

TẾ 

THANH 

HÓA

3 3
PP2500432

016

25BV-VT-

G20-3
Chỉ Carelon số 5

Chỉ không tan tổng hợp Carelon 

(Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 

3/8c, dài 16 mm

Sợi Việt Nam M10E16 CPT 24 tép/hộp         500     19.660   9.830.000

CÔNG TY 

TNHH 

THIẾT BỊ 

Y TẾ & 

HÓA 

CHẤT 

MEDITEK 

4 4
PP2500432

017

25BV-VT-

G20-4
Chỉ Carelon số 7 

Chỉ không tan tổng hợp Carelon 

(Nylon) số 7/0, dài 75 cm,, kim tam 

giác 3/8c, dài 13 mm

Sợi Mỹ M05E13 CPT Hộp 12 sợi         500     41.500   20.750.000

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THIẾ T BI ̣ 

Y TẾ SKY

5 5
PP2500432

018

25BV-VT-

G20-5

Ống nghiệm nhựa 

PP phi 16mm x 

10cm có nút

- Ống nghiệm: Nhựa polypropylene (PP)

- ống có dạng hình trụ đáy tròn, có đóng 

nút, trên ống không có nhãn

- Kích thước ống: Dài 10cm, đường 

kính 16mm, thể tích sử dụng tối đa 10ml

Cái VIỆT NAM

Test tube 

PP 

16x100mm

POLYGREE

N

thùng 3.200 

cái
   50.000          680   34.000.000

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI ĐẦU 

TƯ VIỆT 

NAM

6 6
PP2500432

019

25BV-VT-

G20-6

Chén đựng mẫu xét 

nghiệm và que 

khuấy

Thành phần: nhựa y tế, tráng collagen 

mặt trong của cup và pin
Cái Đức/Pháp 200011

Tem 

Innovations 

GmbH/ 

Coradin 

S.A.S.

20 cái/hộp         800   208.135   166.508.000

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

MEDCOMT

ECH

7 7
PP2500432

020

25BV-VT-

G20-7
Sonde chữ T Được làm từ cao su thiên nhiên Cái Ningbo Greetmed

T-

Drainage 

Tube

Trung Quốc
20 cái/hộp; 

thùng 200 sợi
        600     17.200   10.320.000

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI ĐẦU 

TƯ VIỆT 

NAM

379.408.000      

Phụ lục 2: Thông tin hàng hóa trúng thầu

(Kèm theo Quyết định số 3435/QĐ-BVĐKT ngày 15/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

Tổng cộng


		2025-09-30T14:40:12+0700




